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	THÔNG TIN CÁ NHÂN
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	2. Năm sinh:    27.12.1953                      3. Nam/ Nữ:   Nam

	4. Nơi sinh:      Quảng Bình                   5. Nguyên quán: Quảng Bình

	6. Địa chỉ thường trú hiện nay:
    Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc,  
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	7. Học vị:
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Năm bảo vệ:1991 
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    Tên cơ quan:.Trường Đại học Nông Lậm Thành Phố Hồ Chí Minh
    Bộ môn Cây Lương thực Rau Hoa Quả, Khoa: Nông Học
    Địa chỉ cơ quan: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
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	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

	
12. Quá trình đào tạo 

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Trường: Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh
	Nông học
	1981

	Thạc sĩ
	
	
	

	Tiến sĩ
	Viện Khoa học Nông nghiệp
Việt Nam
	   Chọn giống Cây trồng
	            1991

	TSKH
	
	
	

	13. Các khoá đào tạo khác 

	Văn bằng
	Tên khoá đào tạo
	Nơi đào tạo
	Thời gian đào tạo

	Bằng  tốt nghiệp
Số 07564
	Bồi dưỡng tập trung: 
Lý luận chính trị cao cấp
	Học viện Nguyễn Ái Quốc TP Hồ Chí Minh 
	4/2000 - 12/2001

	Giấy chứng nhận
số 5296/CN-TCB
	Bồi dưỡng tập trung: 
Quản lý hành chính nhà nước
	Trường Cán bộ 
TP Hồ Chí Minh
	4/2000 - 12/2001

	Giấy chứng nhận
Số 126/QĐ/
BKHCNMY
	Bồi dưỡng tập trung: Quản lý kinh tế và khoa hoc công nghệ
	Bộ Khoa học Công nghệ  và Môi trường
	11/2001- 1/2002

	Chứng chỉ
Số: CC315
	Bồi dưỡng Sau Đại học:
Lý luận Dạy học Đại học
	Trường Đại học Sư phạm
thành phố Hồ Chí Minh
	10/2006
-12/2006

	Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C
	Tiếng Anh: Tại chức tập trung, bồi dưỡng cho NCS
	Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Trung tâm Ngoại  ngữ Thủ Đô
	2/1987-

2/1988

	Chứng chỉ
	Tập huấn: Chọn tạo giống đậu đỗ (đậu nành, đậu rồng, …)
	Viện Di truyền Menden, Trường Đại học Praha - Tiệp Khắc
	12/1985-

 6/1986

	Chứng chỉ
	Tập huấn: Chọn tạo giống ngô; Quản lý trung tâm, trạm trại nghiên cứu nông nghiệp
	Trung tâm Ngô và Lúa mì Quốc tế (CIMMYT), Mexico
	9/1988-

2/1989

	Chứng chỉ
	Tập huấn: Chọn tạo giống khoai lang và quản lý nguồn gen cây có củ
	Trung tâm Khoai tây Quốc tế (CIP), VP Vùng 7, Manila, Philippines
	2/1990-

4/1990

	Chứng chỉ
	Tập huấn: Nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp
	Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI), Manila, Philippines
	15-27/

6/1991

	Chứng chỉ
	Tập huấn: Quản lý nguồn gen cây có củ
	Trung tâm Khoai tây Quốc tế (CIP), VP Vùng 7, Manila, Philippines
	11/ 1992

	Chứng chỉ
	Tập huấn: Phương pháp lập kế hoạch hợp lý cho các chương trình nghiên cứu nông nghiệp
	IRRI, UAF

TP Hồ Chí Minh
	11-27/

5/ 1992

	Chứng chỉ
	Tập huấn: Nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp
	Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI), Manila, Philippines
	9-30/

11/ 1993

	Chứng chỉ
	Tập huấn- Hội thảo: Nghiên cứu và Phát triển Sắn Châu Á lần thứ 4
	CIAT; ICAR; Viện Nghiên cứu Cây Có Củ (CTCRI); Trivandrum, 

Kerala, Ấn Độ
	11/ 1993

	Chứng chỉ
	Tập huấn, tham quan học tập: Quản lý nguồn gen; Chọn tạo giống cây cây có củ và đậu đỗ
	CIP; IPB; CIAT;

Manila, Philippines
	4/ 1994

	Chứng chỉ
	Tập huấn: Chọn tạo giống sắn  
	CIAT; Viện Nghiên cứu Cây trồng (FCRI);Trường  Đại học Kasetsart (KU), Băng Cốc, Thái Lan
	1-12/

5/1995

	Chứng chỉ
	Tập huấn: Chọn tạo giống khoai lang và quản lý nguồn gen cây có củ
	CIP; Trung tâm Nghiên cứu Khoai lang Giang Tô, Trung Quốc
	12-30/ 9/1996

	Chứng chỉ
	Tập huấn – Hội thảo: Nghiên cứu và Phát triển Sắn Châu Á lần thứ 5
	CIAT; Viện Hàn lâm Trung Quốc về  Khoa học Nông nghiệp Nhiệt đới (CATAS) Hải Nam, Trung Quốc
	2- 15/

11/1996

	Chứng chỉ
	Tập huấn: Phương pháp nông dân tham gia nghiên cứu phát triển sắn
	CIAT; Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

TP. Thái Nguyên
	17-26/

9/1997

	Chứng chỉ
	Tập huấn: Nghiên cứu và chuyển giao  tiến bộ kỹ thuật canh tác sắn bền vững với sự tham gia của các hộ nông dân
	CIAT;Viện Nghiên Cứu Cây trồng Nhiệt đới và Á Nhiệt đới Quảng Tây, 

Nam Ninh, Trung Quốc
	12 -22/ 

11/1998

	Chứng chỉ
	Tập huấn: Phương pháp nông dân tham gia nghiên cứu phát triển khoai lang
	CIP-UPWARD


	25/11 –

1/12/1998

	Chứng chỉ
	Tập huấn: Chọn tạo giống sắn 
	CIAT; FCRI; KU 

Băng Cốc, Thái Lan
	01-13/

5/ 1999

	Chứng chỉ
	Tập huấn: Phương pháp xây dựng và đánh giá dự án phát triển nông nghiệp nông thôn
	Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam,

Thành phố Hồ Chí Minh
	12-16/

1/1999

	Chứng chỉ
	Tập huấn: Phương pháp Nông dân tham gia nghiên cứu và phát triển sắn FPR  & Hội thảo: Nghiên cứu và Phát triển Sắn Châu Á lấn thứ 6; 
	IAS; VNCP; CIAT; VEDAN

TP. Hồ Chí Minh
	21/2 - 4/

3/ 2000

	Chứng chỉ
	Tập huấn: Phân tích giới tính và nhóm quan tâm trong nghiên cứu nông nghiệp và phát triển nguồn tự nhiên
	SWI-PRGA; CIP; CIAT

 TP. Hà Nội
	20-25/

5/2000



	
	Làm việc Nhóm Tư vấn Quốc tế FAO: Chiến lược  Nghiên cứu và Phát triển sắn châu Á  
	FAO; IFAD; CIAT  

Băng Cốc, Thái Lan
	11/ 1999

	
	Diễn đàn Quốc tế: Chiến lược phát triển sắn toàn cầu
	FAO, CIAT, IFAD,…

Rom, Ý
	26-28/

4/ 2000

	
	Tập huấn & Mời chuyên gia: Khảo sát nghiên cứu sản xuất và chế biến sắn; đánh giá dự án: Nông dân tham gia nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật canh tác sắn  
	CIAT;Viện Nghiên cứu Cây trồng Nhiệt đới và Á Nhiệt đới Quảng Tây, 

Nam Ninh, Trung Quốc
	20-29/

9/ 2002

	
	Hội thảo: Nghiên cứu và Phát triển Sắn Châu Á lấn thứ 7; Tham quan học tập: Công nghệ chọn tạo và nhân giống sắn lai
	DOA; CIAT; DOAE; KU

Băng Cốc, Thái Lan
	27/10 -

12/ 11/ 2002

	
	Làm việc Nhóm Tư vấn Quốc tế : Tham quan học tập và thẩm định dự án đầu tư nghiên cứu phát triển sắn tại bốn nước Thái Lan, Ấn Độ, Uganda, Brazil   và CIAT- Colombia
	Rockefeller foundation

Khảo sát sắn ở  KU, FCRI (Thái Lan), CTCRI (Ấn Độ),  NARO (Uganda) và EMBRAPA (Brazil )
	12/5 - 4/

6/ 2003

	
	Làm việc Nhóm Tư vấn Quốc tế: Chương trình Toàn cầu Harvest Plus: Chiến lược nghiên cứu và phát triển lúa, ngô, sắn, khoai, đậu đỗ, … năng suất cao, chất lượng tốt.
	Harvest Plus – Bill & Melinda Gates foundation; FAO, WB, UNDP, CIAT, …

Cali, Colombia
	5 - 7/

6/2003

	
	Hội thảo Cây Có Củ; Tham quan học tập về công nghệ chọn tạo và nhân giống sắn lai
	MARD; ICAR;CTCRI, BU, Bangalor- Ấn Độ
	23/9- 2/10/

2004

	
	Hội thảo – Mời chuyên gia Tập huấn: Ứng dụng giống mới và kỹ thuật canh tác tiên tiến tại các nước châu Á
	CIAT; Trường Đại học Quốc gia Lào

Viên Chăn - Lào
	2-9/5/

2005

	
	Hội thảo Quốc tế toàn cầu lần thứ hai về Sắn và Khoai lang
	MARDI, ISHS, FBRG, …

Kuala Lumpur- Malaysia
	14 - 17/

6/2005

	
	Hội thảo Quốc tế về “Phát triển cây nhiên liệu sinh học chịu hạn để nâng cao thu nhập cho các nông hộ sản xuất nhỏ ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh”
	ICRISAT, IFAD,

Patancheru, 502 324, Andhra Pradesh, India

(Ấn Độ)
	1-2/5/

2008

	
	Hội thảo Sắn Toàn cầu lần thứ nhất về “Cây sắn cơ hội và thách thức trước thiên niên kỷ mới”
	IPBO- Ghent University, Belgium (Bỉ)
	21-25/7/

2008

	
	Hội thảo Sắn châu A lần thứ 8 “Cơ hội mới của cây sắn để làm lương thực, thực phẩm, thức ăn gia súc và nhiên liệu sinh học cho người nghèo”
	CIAT- Viên Chăn

Lào
	20-24/10/

2008

	14. Trình độ ngoại ngữ

	TT
	Ngoại ngữ
	Trình độ A
	Trình độ B
	Trình độ C
	Chứng chỉ quốc tế 

	1
	       Anh văn 
	
	
	           C
	                   

	2
	Trung văn
	A
	
	
	


	KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

	15. Quá trình công tác

	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ cơ quan

	9/ 1970 -  9/ 1971:
	Sinh viên Khoa Nông học Khóa  4
	Trường ĐHNN 2, Hà Bắc
	Việt Yên, Hà Bắc

	9/ 1971 - 1/ 1977:
	Tham gia Quân đội ND VN
	Trung đoàn 568, Sư đoàn 325B
	Từ Hà Bắc đến chiến trường miền Nam

	1/1977 - 8/1981:
	SV Khoa Nông học Khóa 2
	Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
	Khu phố 6, Linh Trung, Thủ Đức, TP HCM

	8/1981 - 2/1987:
	Nghiên cứu viên, Trưởng Bộ Môn Cây Có Củ và  Hệ thống Canh tác (HTCT)
	Trung tâm NCTN NN Hưng Lộc, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam.
	Xã Hưng Thịnh , huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

	2/1987 - 12/1991:
	Nghiên cứu sinh tiến sỹ khoa học nông nghiệp
	Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiêp Việt Nam
	Thanh Trì, Hà Nội

	1/1992 - 9/1995:
	Nghiên cứu viên, Phó Giám đốc kiêm Trưởng Bộ Môn Cây Có Củ và HTCT
	Trung tâm NCTN NN Hưng Lộc,Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam.
	Xã Hưng Thịnh , huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

	9/1995 - 10/2004:
	Nghiên cứu viên chính (2001), Giám đốc Trung tâm 
	Trung tâm NCTN NN Hưng Lộc,Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam
	Xã Hưng Thịnh , huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

	10/2004 - 8/2006:
	Nghiên cứu viên chính (NCVC), Trưởng Ban Quản lý Các Dự Án
	Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam.
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	9/2006  – nay
	NCVC,  Bộ môn Cây Lương thực Rau Hoa Qủa, Khoa Nông học
	Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh
	Khu phố 6, Linh Trung, Thủ Đức, TP HCM

	16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

16.1 Sách giáo trình

	TT
	Tên sách
	Là tác giả hoặc

là đồng tác giả
	Nơi xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	16.2 Sách chuyên khảo

	TT
	Tên sách
	Là tác giả hoặc

là đồng tác
	Nơi xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	A review of cassava in Asia with country case studies on Thailand and Viet Nam. Proceedings of the validation forum on the Global Cassava Development Strategy held in FAO-Rome, Italy, April 26-28, 2000. 
	Hoang Kim, 

Pham Van Bien R.H.Howeler

(Vietnam)

Watana Watananota et al. (Thailand)
	FAO-IFAD-CIAT-CIRAD -IITA-NRI. Rome, Italy, Volume 3, 184 p


	2003

	2
	Sweet potato in Vietnam, production  and markets. 
	Taco Bottema Pham Thanh Binh, Dang Ngoc Ha, Mai Thach Hoanh, Hoang Kim
	CGPRT No.24. Bogor, Indonesia,

113 p
	1991

	3
	Sắn Việt Nam: Hiện trạng, định hướng và giải pháp phát triển những năm đầu thế kỷ 21. Thông tin về Hội thảo sắn Việt Nam lần thứ 10 tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 13-14/3/2001
	Hoàng Kim, Nguyễn Đăng Mãi
	Nhà xuất bản Nông nghiệp,
Chi nhánh phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh, 
230 trang 


	2001

	4
	Kết quả nghiên cứu và khuyến nông sắn Việt Nam. Thông tin về Hội thảo sắn Việt Nam lần thứ 8 tại thành phố Hồ Chí Minh 16-18/3/1999
	Hoàng Kim, Nguyễn Đăng Mãi
	Nhà xuất bản Nông nghiệp, Chi nhánh phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh,
260 trang


	1999

	5
	Sắn Việt Nam trong vùng sắn châu Á, cơ hội và thách thức trước thế kỷ 21.Thông tin về Hội thảo sắn Việt Nam lần thứ 7 tại thành phố Hồ Chí Minh 2-4/3/1998
	Hoàng Kim, Nguyễn Đăng Mãi
	Nhà xuất bản Nông nghiệp, Chi nhánh phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh,
270 trang

(chuyên khảo)
	1999

	6
	Chương trình sắn Việt Nam hướng tới năm 2000. Thông tin về Hội thảo sắn Việt Nam lần thứ 6 tại thành phố Hồ Chí Minh 4-6/3/1997
	Hoàng Kim, Nguyễn Đăng Mãi
	Nhà xuất bản Nông nghiệp, Chi nhánh phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh,
271 trang


	1998

	7
	Tiến bộ mới trong nghiên cứu và khuyến nông sắn Việt Nam. Thông tin về Hội thảo sắn Việt Nam lần thứ 5 tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 5-7/3/1996
	Hoàng Kim, Nguyễn Đăng Mãi
	Nhà xuất bản Nông nghiệp, Chi nhánh phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh,
215 trang


	1996

	8
	Cây sắn 


	Hoàng Kim, Phạm Văn Biên
	Nhà xuất bản Nông nghiệp, Chi nhánh phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh,
70 trang 


	1995

	16.3 Các bài báo khoa học 

	        16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài: 41 bài báo tiếng Anh 

	        16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 37 bài báo tiếng Việt  

	        16.3.3. Số báo cáo  tham gia các hội nghị khoa học quốc tế:      27

	       16.3.4. Số báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước:  33 

	       16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:      

	         16.3.5.1 Năm công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất qua các thời kỳ 
          

	TT
	Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài viết, tên tạp chí/kỷ yếu và số của tạp chí, tên nhà xuất bản, trang đăng bài viết
	Sản phẩm của 
đề tài/ dự án
	Số hiệu ISSN (nếu có)

	1
	Trần Công Khanh, Hoàng Kim, Võ Văn Tuấn, Nguyễn Hữu Hỷ,  Phạm Văn Biên, Đào Huy Chiên, Reinhardt Howeler và Hernan Ceballos 2007. Kết quả chọn tạo và phát triển giống sắn KM140. Tài liệu báo cáo công nhận giống sắn KM140. Hội nghị nghiệm thu đề tài Bộ Nông nghiệp & PTNT. 45 trang.. Trong sách: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp (Journal of Agricultural Sciences and Technology) Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, số 1&2/2007,  trang 14-19
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	17. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 

 

	TT
	Tên và nội dung văn bằng
	Số, Ký 
mã hiệu
	Nơi cấp
	Năm cấp

	
	Quyết định của Bộ Nông nghiệp & PTNT (MARD) công nhận giống cây trồng mới và tiến bộ kỹ thuật mới
	(có số QĐ
tương ứng)
	
	

	01
	Giống sắn KM140
	3468
	MARD, Hà Nội
	2007

	02
	Giống ngô VN25-99
	
	MARD, Hà Nội
	2004

	03
	Giống đậu nành HL203
	
	MARD, Hà Nội
	2004

	04
	Giống đậu nành HL92
	
	MARD, Hà Nội
	2002

	05
	Giống lạc HL25
	
	MARD, Hà Nội
	1999

	06
	Giống sắn KM98-1
	
	MARD, Hà Nội
	1999

	07
	Giống khoai lang HL518
	
	MARD, Hà Nội
	1997

	08
	Giống khoai lang HL491
	
	MARD, Hà Nội
	1997

	09
	Mô hình trồng lạc xen với cao su non
	
	MARD, Hà Nội
	1997

	10
	Giống sắn  SM937-26
	
	MARD, Hà Nội
	1995

	11
	Giống sắn KM95
	
	MARD, Hà Nội
	1995

	12
	Giống sắn KM94
	
	MARD, Hà Nội
	1995

	13
	Mô hình trồng ngô lai xen đậu nành, 
gối thuốc lá
	
	MARD, Hà Nội
	1994

	14
	Giống đậu xanh HL115
	
	MARD, Hà Nội
	1994

	15
	Giống đậu xanh HL89-E3
	
	MARD, Hà Nội
	1992

	16
	Mô hình trồng ngô lai xen đậu xanh
	
	MARD, Hà Nội
	1992

	17
	Giống sắn KM60
	
	MARD, Hà Nội
	1992

	18
	Mô hình trồng xen đậu xanh, lạc, đậu rồng với sắn ở vùng Đông Nam Bộ và vùng duyên hải Nam Trung Bộ
	
	MARD, Hà Nội
	1991

	19
	Giống sắn HL24
	
	MARD, Hà Nội
	1990

	20
	Giống sắn HL23
	
	MARD, Hà Nội
	1990

	21
	Giống sắn HL20
	
	MARD, Hà Nội
	1990

	22
	Mô hình sử dụng sắn, ngô làm cây choái tự nhiên cho đậu rồng leo
	
	MARD, Hà Nội
	1987

	23
	Giống khoai lang HL4
	
	MARD, Hà Nội
	1987

	24
	Giống đậu rồng Long Khánh
	
	MARD, Hà Nội
	1987

	25
	Giống đậu rồng Chim Bu
	
	MARD, Hà Nội
	1987

	26
	Giống đậu rồng Bình Minh
	
	MARD, Hà Nội
	1987

	27
	Giống khoai lang Bí Đà Lạt
	
	MARD, Hà Nội
	1981

	28
	Giống khoai lang Gạo
	
	MARD, Hà Nội
	1981

	29
	Giống khoai lang Chiêm Dâu
	
	MARD, Hà Nội
	1981

	30
	Giống khoai lang Hoàng Long
	
	MARD, Hà Nội
	1981

	18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài: 2 (sắn, đậu rồng) 
18.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước: 30 
18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

	TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng
	Hiệu quả


	1
	Giống sắn KM94 
	Giống sắn chủ lực quốc gia , năm 2007 quy mô trồng > 350.000 ha toàn quốc
	Năng suất gấp đôi so với giống sắn địa phương  

	2
	Giống sắn KM140
	18.000 ha, toàn quốc
	Giống triển vọng

	3
	Giống sắn KM98-5
	15.000 ha, Đông Nam Bộ (ĐNB)
	Giống phổ biến Tây Ninh

	4
	Giống sắn KM98-1
	  1.500 ha, ĐNB
	Ngắn ngày, đa dụng

	5
	Giống sắn SM937-26
	10.000 ha, duyên hải Nam Trung Bộ
	Giống phổ biến Bình Định

	6
	Giống ngô VN25-99
	12.000 ha, ĐNB, Tây Nguyên (TN)
	Ngắn ngày, năng suất cao

	7
	Giống lạc HL25
	10.000 ha , ĐNB, TN, DHNTB, ĐBSCL
	Giống phổ biến

	8
	Giống đậu nành HL92
	 4.000 ha, ĐNB, TN, DHNTB,
	Giống phổ biến

	9
	Giống đậu xanh HL89-E3
	15.000 ha, ĐNB, TN, DHNTB, ĐBSCL
	Giống phổ biến

	10
	Giống đậu xanh HL115
	7.000 ha, ĐNB, TN, DHNTB, ĐBSCL
	Giống phổ biến

	11
	Giống khoai lang HL518
	    400 ha, Nam Bộ
	Giống phổ biến

	12
	Giống khoai lang HL491
	    400 ha, Nam Bộ
	Giống phổ biến

	13
	Giống khoai lang HL4
	    400 ha, Nam Bô 
	Giống phổ biến

	14
	Giống khoai Chiêm Dâu
	7.000 ha, Duyên hải Bắc Trung Bộ 
	Giống phổ biến

	15
	Giống khoai Hoàng Long
	20.000 ha , toàn quốc
	Giống phổ biến

	
	Tổng cộng diện tích 
	470.700 ha/ năm
	


	19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

	Tên/ Cấp
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ 

chưa nghiệm thu)

	Đề tài cấp Bộ: Tuyển chọn các dòng sắn lai đơn bội kép nhập nợi từ CIAT
	2007-2008
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chưa nghiệm thu

	Dự án: Phát triển giống sắn  
	2003-2005
	Chương trình giống Bộ NN&PTNT
	Đã nghiệm thu 
(xuất sắc)

	Dự án: Phát triển giống sắn  
	2001-2002
	Chương trình giống Bộ NN&PTNT
	Đã nghiệm thu 
(xuất sắc)

	Dự án: Xây dựng mô hình thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nuôi tằm tại ba xã miền núi, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; 
	2002-2004
	Chương trình nông thôn miền núi -  Bộ Khoa học Công nghệ, Sở KHCN Đồng Nai
	Đã nghiệm thu 
(xuất sắc)

	Dự án: Xây dựng một số mô hình nuôi trồng cây và con theo hướng nông nghiệp bền vững tại ba xã miền núi của huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. 
	1999-2001
	UBND tỉnh Đồng Nai, Sở KHCN Đồng Nai
	Đã nghiệm thu 
(xuất sắc)

	Đề tài: Ứng dụng đột biến lý học và nuôi cấy mô để chọn tạo giống khoai mì thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất củ tươi và hàm lượng tinh bột cao, phù hợp né lũ ở tỉnh An Giang. 
	2002-2004
	UBND tỉnh An Giang, Sở KHCN An Giang
	Đã nghiệm thu 
(xuất sắc)

	Đề tài: Tạo giống ngô lai đơn ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt. 
	1998-2002
	Bộ Nông nghiệp &PTNT
	Đã nghiệm thu 
(xuất sắc)

	Đề tài: Chọn tạo giống sắn và khoai lang năng suất cao, chất lượng tốt, thích hợp với các vùng sinh thái. 
	2002-2005
	Chương trình Giống, Bộ Nông nghiệp & PTNT
	Đã nghiệm thu 
(xuất sắc)

	Đề tài hợp tác quốc tế: “Chọn tạo, phát triển các giống sắn mới có năng suất bột cao và xây dựng mô hình canh tác sắn thích hợp, bến vững ” 
	2001-2005
	Dự án : Nghiên cứu và phát triển sắn ở châu Á do TS. R.H Howeler, chuyên gia CIAT, chủ trì. 
	Dự án được giải thưởng Quốc tế

	19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên

	Tên/ Cấp
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu và xếp loại nghiệm thu)

	Đề tài trọng điểm cấp Bộ,: Ứng dụng công nghệ tế bào trong cải thiện giống để tăng năng suất củ khoai mì (Manihot esculenta Crantz). PGS.TS. Bùi Trang Việt, Khoa Sinh,  Đại học Khoa học Tự nhiên,  Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.chủ trì.

	2005-2007
	Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	Đã nghiệm thu 
(khá)

	Đề tài: Tuyển chọn giống và hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng sắn đạt năng suất cao ổn định tại Tây Nguyên. KS. Trần Công Khanh, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc, Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam chủ trì
	2004-2006
	Chương trình: Nghiên cứu khoa học công nghê phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn vùng Tây Nguyên.
	Đã nghiệm thu 
(khá)

	20. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Tổ chức, năm tặng thưởng

	01
	Sao vàng Đồng Nai 
	UBND tỉnh Đồng Nai tôn vinh năm 2008

	02
	Huy chương bạc sắn KM 140
	UBND TP Hồ Chí Minh, giải STKT 2007

	03
	Hai  bằng khen thành tích khoa học 
	Bộ NN&PTNT, UBND Đồng Nai  2006

	04
	Huy chương vàng sắn  KM94 và KM98
	Hội chợ Quốc tế Cần Thơ năm 2000

	05
	Huy chương bạc sắn KM94 và đậu nành HL92
	Hội thị Sáng tạo Kỹ thuật năm 1997


	21. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

21.1 Số lượng tiến sĩ đã đào tạo: 01
21.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn:
21.3 Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 2
21.4 Thông tin chi tiết: 

	Tên  luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)
	Vai trò 
hướng dẫn

(chính hay phụ)


	Tên NCS, 
Thời gian đào tạo 
	Cơ quan công tác
 của TS, NCS, địa chỉ
 liên hệ (nếu có)



	Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện sinh thái đến năng suất và phẩm chất của các giống sắn 
	Hướng dẫn phụ
	Nguyễn Việt Hưng
(2003-2006)
	Đại học Thái Nguyên

	Tên luận văn của các thạc sĩ (chỉ liệt kê những trường hợp đã hướng dẫn bảo vệ thành công)
	
	Tên thạc sĩ, 
Thời gian đào tạo


	Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có)



	Tuyển chọn giống lạc năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn thích hợp cho tỉnh Đồng Nai
	Hướng dẫn chính
	Trần Văn Sỹ
(2001-2004)
	Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam , 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1, TP. Hồ Chí Minh

	Tuyển chọn giống sắn có năng suất củ tươi và hàm lượng tinh bột cao, thời gian sinh trưởng ngắn , thích hợp với vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
	Hướng dẫn chính
	Trần Công Khanh
(2004-2007)
	Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam , 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1, TP. Hồ Chí Minh


	NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 

	Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...

+ Thành viên Global Cassava Partnership for Genetic Improvement
+ Thành viên Nhóm Tư vấn Quốc tế: Chương trình Toàn cầu Harvest Plus
+ Thư ký Chương trình sắn Việt Nam, đề tài: IFAD-ICRISAT-CIAT- VNCP Cassava for Biofuel
+ Chủ bút của các website: http://fa.hcmuaf.edu.vn/hoangkim  và http://dayvahoc.blogspot.com 


                                                                

  Tp. HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2008
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


      NGƯỜI KHAI

                 (đã ký và  đóng dấu)

          PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng                                                       TS. Hoàng Kim
	TS.Hoàng Kim
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Hoàng Kim (sinh năm 1953 tại Quảng Bình, thường trú ở Đồng Nai) là tiến sỹ nông học, hiện giảng dạy và nghiên cứu cây lương thực ở Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam. Ông là cựu sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc năm 1970, gia nhập quân đội 1971-1977 chuyển ngành về học tiếp ở Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh (1977-1981). Sau đó, 25 năm liên tục gắn bó với nông dân, đồng  ruộng Đồng Nai và các tỉnh phía Nam. Ông là tác giả, đồng tác giả của 25 giống cây trồng tốt và 5 quy trình kỹ thuật canh tác tiến bộ  đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận. Ông đã biên tập 6 sách chuyên khảo tiếng Việt, đồng tác giả của 2 sách chuyên khảo tiếng Anh và 78 bài báo khoa học đã công bố Ông cũng là chủ bút của website: http://fa.hcmuaf.edu.vn/hoangkim  và http://dayvahoc.blogspot.com cập nhật thường xuyên các bài báo, báo cáo nổi bật trong và ngoài nước về cây lương thực, khoa học cây trồng và văn hóa, giáo dục Việt Nam
Những công trình khoa học và tác phẩm đã xuất bản
25 giống cây trồng tốt và  5 kỹ thuật canh tác tiến bộ được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận 
09 giống sắn: KM140 (2007).KM98-1(1999), KM94, KM95, SM937-26 (1995), KM60 (1992), 
                       HL23, HL24, HL20 (1990);
01 giống ngô: VN25-99 (2004);
02 giống đậu nành: HL92 (1997)(2002); HL203 (2004);
01 giống lạc: HL25 (1997) (1999);
02 giống đậu xanh: HL115 (1994), HL89-E3 (1992); 
03 giống đậu rồng: Bình Minh, Chim Bu, Long Khánh (1987);
07 giống khoai lang: HL471, HL518 (1997), HL4 (1987), 
                                  Khoai Gạo, Bí Đà Lạt, Hoàng Long, Chiêm Dâu chọn lọc (1981);
Mô hình trồng lạc xen với cao su non (1997); 
Mô hình trồng ngô lai xen đậu nành, gối thuốc lá (1994);
Mô hình trồng ngô lai xen đậu xanh (1992); 
Mô hình trồng xen đậu xanh, lạc, đậu rồng với sắn ở Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ (1991);
Mô hình sử dụng sắn, ngô làm cây choái tự nhiên cho đậu rồng leo (1987)

8 sách đã xuất bản
78 bài báo khoa học 
41 bài báo tiếng Anh
37 bài báo tiếng Việt

Từ khoá | Hoàng Kim| Nhà khoa học Việt Nam| Nhà giáo Việt Nam| Nhà chọn giống cây trồng| Người Quảng Bình - Đồng Nai | Sinh 1953
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